TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Xây dựng




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ sở Xây dựng                                                                                                                                                       

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: AN TOÀN LAO ĐỘNG
· Tiếng Việt: WORK SAFERY
Mã học phần:  CIE370



Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, Máy xây dựng 
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Dương Tử Tiên

Chức danh, học hàm, học vị: GVC, TS
Điện thoại: 0905299810


Email: tiendt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): 

Địa điểm, lịch tiếp SV: 14 giờ 30 đến 16 giờ các ngày thứ 3, 4, tại Khoa XD
3. Mô tả tóm tắt học phần 

       Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khoa học bảo hộ lao động, là yêu cầu cần thiết đối với người lao động, người sử dụng và quản lý lao động với mục đích là bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe của người lao động. Những tình huống về tai nạn lao động, về bệnh nghề nghiệp phổ biến trong xây dựng, kỹ năng ứng xử, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sơ cứu, bài học kinh nghiệm: nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh.
4. Mục tiêu:

Học xong học phần sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện chương trình cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc, sử dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp ứng xử tình huống khi xảy ra tai nạn trong đơn vị mình công tác..


5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Vận dụng hệ thống luật pháp, chế độ chính sách, hệ thống tiêu chuẩn đối với công tác an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình và cho người lao động mình quản lý.

b. Kỹ năng đánh giá các điều kiện về vệ sinh lao động: Khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn và chấn động, bụi và phương án thông gió tại các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng đang thi công…

c. Phân tích, đánh giá được điều kiện an toàn lao động từ một công trường giả định, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cần thiết để đảm bảo ATLĐ cho người lao động, cho SV thực tập, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

d. Kỹ năng sơ cứu, thoát hiểm cần thiết để tự bảo vệ vệ mình và cấp cứu người bị tai nạn lao động (giả định);
e.   Lập được dự toán, dự trù vật tư, kế hoạch cho công tác bảo hộ lao động và vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, công trường thi công (giả định, được phân công);
f. Thiết kế kết cấu, thiết kế bố trí, mặt bằng sản xuất, lựa chọn được thiết bị, dụng cụ để sử dụng cho công tác an toàn và vệ sinh lao động khi lập tiến độ và mặt bằng trong thi công công trình xây dựng;
g. Lập được quy trình giám sát và đảm bảo an toàn lao động cho các công trình cụ thể đang thi công: có  máy móc, thiết bị nâng hạ trong quá trình thi công xây dựng. Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề xuất các biện pháp đề phòng tai nạn tương tự.

h. Lập được quy trình giám sát và đảm bảo an toàn lao động cho các công trình cụ thể đang thi công: công tác đất và làm việc trên cao. Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn;
i. Phân tích, đánh giá được: an toàn trong mạng điện (cơ sỏ giả định): Công trường thi công, xưởng trại thực tập)…, dự đoán và cách xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn..., từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cần thiết để đảm bảo ATLĐ cho người lao động, cho SV thực tập.
j. Nhận biết, phân tích, đánh giá: an toàn trong tai nạn cháy, nổ (cơ sơ giả định): Công trường thi công, xưởng trại thực tập…, dự đoán và cách xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cần thiết để đảm bảo ATLĐ cho người lao động, cho SV thực tập.
k. Tra cứu thành thạo các ký hiệu (theo tiêu chuẩn Việt nam và các tiêu chuẩn quốc tế khác) các vật liệu, vật dụng, dụng cụ, thiết bị sử dụng trong công tác bảo hộ lao động, công tác kiểm định an toàn lao động, đảm bảo an toàn lao động;

l. Khả năng phân tích và trình bày, bảo vệ ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. 

6. Kế hoạch dạy học:



6.1 Lý thuyết:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
(30)
	TH

	
	

	1
	Khái niệm chung
	a,c,d
	4
	
	+ Thuyết giảng 

+ Nêu các vấn đề chuẩn bị ở nhà, các tình huống  (giả định)… 

+ Thảo luận…
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	1.1
	Bảo hộ lao động 
	
	
	
	
	

	1.2
	Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	1.3
	Luật pháp, chế độ chính sách Bảo hộ lao động
	
	
	
	
	

	1.4
	Kỹ thuật sơ cứu và thoát hiểm
	
	
	
	
	

	2
	Vệ sinh lao động trong sản xuất
	b, e
	6
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề, tình huống (giả định)… đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	2.1
	Ảnh hưởng của mệt mỏi và tư thế lao động.
	
	
	
	
	

	2.1
	Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu.
	
	
	
	
	

	2.1
	Ảnh hưởng của bụi trong sản xuất.
	
	
	
	
	

	2.1
	Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động.
	
	
	
	
	

	2.2
	Ảnh hưởng của chiếu sáng trong sản xuất
	
	
	
	
	

	3
	An toàn trong thiết kế tổ chức và thi công
	e,f
	4
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề, tình huống (giả định)… đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	3.1
	An toàn khi lập tiến độ thi công.
	
	
	
	
	

	3.1
	An toàn khi lập mặt bằng thi công.
	
	
	
	
	

	4
	Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng và các thiết bị nâng, hạ
	g,h
	4
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	4.1
	Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.
	
	
	
	
	

	4.2
	Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng và các thiết bị nâng, hạ.
	
	
	 
	
	

	5
	An toàn khi đào đất và làm việc trên cao
	e, h
	4
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề, tình huống (giả định)… đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	5.1
	Phân tích các nguyên nhân gây tai nạn.
	
	
	
	
	

	5.2
	Các biện pháp phòng ngừa tai nạn.
	
	
	
	
	

	5.3
	An toàn khi làm việc trên cao, dàn giáo.
	
	
	
	
	

	6
	 Kỹ thuật an toàn về điện 
	i,k
	4
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề, tình huống (giả định)… đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	6.1
	Nguyên nhân và tác hạicủa tai nạn điện.
	
	
	
	
	

	6.2
	Các biện pháp chung đảm bảo an toàn về điện.
	
	 
	
	
	

	6.2
	Cấp cứu người bị tai nạn điện. Bảo vệ chống sét trên công trường.
	
	
	
	
	

	7
	Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
	j,l
	4
	
	+ Thuyết giảng
+ Nhóm Sinh viên trình bày chủ đề, tình huống (giả định)… đã phân công chuẩn bị (theo nhóm)…
+ Thảo luận, giải đáp thắc mắc
	+ Đọc BG và tài liệu ở nhà

+ Chuẩn bị các vấn đề thảo luận

	7.1
	Khái niệm về cháy, nổ 
	
	
	
	
	

	7.2
	Nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ
Các chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy 
	
	
	
	
	


7. Tài liệudạy và học:

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Kiều
	An toàn lao động trong ngành xây dựng.
	2008
	Khoa học & Kỹ thuật
	Cá nhân

	2
	Nguyễn Bá Dũng
	Một số biện pháp kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng.
	2003
	Xây dựng
	Cá nhân

	3
	Nguyễn Bá Dũng
	Hỏi đáp về vấn đề bảo hộ lao động
	2007
	Khoa học & Kỹ thuật
	Cá nhân

	4
	Tiêu chuẩn Việt Nam
	TCVN 5308-1991: Quy phạm Kỹ thuật ATLĐ trong Xây dựng
	1991
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

    Dự học lý thuyết đầy đủ;  chuẩn bị các nội dung chủ để do giáo viên giao về nhà (theo nhóm): 
· Nội dung bài thảo luận;
· Phong cách trình bày Slide;
· Phong cách thuyết trình;
· Trả lời phản biện;
· Đặt câu hỏi phản biện nhóm khác;
Làm các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	18
	Thuyết trình
	Chủ đề: 1,2,3,4,5,6,7
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	a, b,c,d,e,f
	5

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	g,h,i,j,k,l
	10

	3
	Hoạt động nhóm: Trình bày trước lớp, giải đáp câu hỏi thảo luận tại lớp
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l
	35

	4
	Thi kết thúc học phần (THP)

- Hình thức thi: thuyết trình

	a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN



    (CÁC) GIẢNG VIÊN

   (Ký và ghi họ tên)



                   (Ký và ghi họ tên)

